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Về đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung                                                    Luật thuế bảo vệ môi trường

-----------------------
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ


Ngày 15/11/2012, Quốc hội khóa XII tại kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật thuế bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là BVMT), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012. Bộ Tài chính đã tổng kết, đánh giá tình hình qua gần 5 năm triển khai thực hiện cho thấy, Luật thuế BVMT cần thiết được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nhằm tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện chính sách tài chính về BVMT; phù hợp với mục tiêu cải cách thuế BVMT theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2020; khắc phục những vướng mắc, hạn chế của chính sách thuế BVMT hiện hành; đồng thời phù hợp bối cảnh hội nhập, xu hướng phát triển kinh tế gắn với BVMT của các nước.
Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tài chính đã chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế BVMT (sau đây gọi tắt là dự án Luật) và gửi xin ý kiến Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và tiến hành thẩm định theo đúng quy định.
Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ về đề nghị xây dựng dự án Luật như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Qua gần 5 năm triển khai thực hiện Luật thuế BVMT đã đạt được những kết quả như sau:
- Thuế BVMT đã góp phần nâng cao trách nhiệm và nhận thức của xã hội đối với môi trường; khuyến khích sản xuất, tiêu dùng hàng hóa thân thiện với môi trường; qua đó đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế bền vững, khuyến khích phát triển kinh tế đi liền giảm ô nhiễm môi trường:
Thuế BVMT là thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường. Thuế BVMT đưa chi phí “gây ô nhiễm môi trường” (các yếu tố ngoại ứng) vào giá bán của hàng hóa nên thu thuế BVMT làm tăng giá sản phẩm, hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế. 
Luật thuế BVMT quy định: 
+ Hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bao gồm: Xăng, dầu, mỡ nhờn; Than đá; Dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC); Túi nilông thuộc diện chịu thuế; Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng; Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng; Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng; Thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng. 
+ Người nộp thuế BVMT là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế.
Vì vậy, việc thu thuế BVMT góp phần khuyến khích sản xuất, sử dụng sản phẩm, hàng hóa thân thiện với môi trường; hạn chế việc sản xuất, sử dụng hàng hóa gây tác động xấu đến môi trường (như sử dụng xăng, dầu, than đá thải ra khí các-bon, lưu huỳnh; sử dụng dung dịch HCFC gây hiệu ứng nhà kính, suy giảm tầng ôzôn, biến đổi khí hậu), qua đó đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế bền vững gắn với BVMT.
- Thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam với cộng đồng quốc tế về BVMT: 
Luật thuế BVMT được ban hành đã thể hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam trong vấn đề BVMT. Ví dụ như: Việc đưa các sản phẩm như xăng, dầu, mỡ nhờn, than, dung dịch HCFC vào đối tượng chịu thuế BVMT góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam trong thực hiện“Cơ chế phát triển sạch” (CDM) trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, giao thông vận tải, quản lý chất thải... tại Nghị định thư Kyoto về kiểm soát khí thải nhà kính; Việc đưa dung dịch HCFC vào đối tượng chịu thuế BVMT góp phần đảm bảo cam kết của Việt Nam là hoàn thành loại bỏ HCFC vào năm 2030 tại Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozon... Ngoài ra, hiện nay Việt Nam đã tham gia tích cực vào các công ước và hiệp ước đa phương khác về BVMT như Công ước Ramsar về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (1989), Tuyên bố Rio về BVMT và phát triển; Chương trình Nghị sự toàn cầu 21; Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (1992); Công ước Vienna về bảo vệ tầng Ozone; Công ước Liên hợp quốc về Luật biển; Công ước về Đa dạng sinh học (1994); Tuyên ngôn quốc tế về sản xuất sạch hơn (1999)... Vì vậy, việc ban hành thuế BVMT góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về môi trường, thúc đẩy tuân thủ và thực thi pháp luật về môi trường, thể hiện nỗ lực của Việt Nam đối với thực thi đầy đủ các cam kết về môi trường với cộng đồng quốc tế.
- Động viên hợp lý đóng góp của xã hội, tạo thêm nguồn thu để giải quyết vấn đề môi trường: 
Số thu từ thuế BVMT liên tục tăng ổn định qua các năm từ năm 2012 đến năm 2016 (tổng số thu thuế BVMT năm 2012 là 11.160 tỷ đồng, năm 2013 là 11.512  tỷ đồng, năm 2014 là 11.970 tỷ đồng, năm 2015 là 27.020 tỷ đồng, năm 2016 khoảng 42.393 tỷ đồng); chiếm tỷ trọng khoảng 1,5% - 4,1% tổng thu ngân sách nhà nước và chiếm tỷ trọng khoảng 0,3% - 0,9% trên GDP hàng năm. Như vậy, thực hiện chính sách thuế BVMT đã góp phần động viên hợp lý đóng góp của xã hội, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước để giải quyết vấn đề môi trường với nhu cầu ngày càng tăng.
(Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật thuế BVMT trình kèm).
Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, Luật thuế BVMT cần thiết phải được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung xuất phát từ những lý do cụ thể như sau: 
1. Thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện chính sách tài chính về BVMT hướng tới phát triển bền vững
Cùng xu thế chung của thế giới, là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam đã đạt được những thành công nhất định trong xóa đói, giảm nghèo, song lại phải đương đầu với những thách thức về môi trường. Những thách thức này đòi hỏi Đảng và Nhà nước phải sớm tìm ra các giải pháp giải quyết có hiệu quả các vấn đề môi trường ở Việt Nam. Nhận thức được điều đó, trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm đến việc thực hiện các biện pháp khác nhau để BVMT.
Tại Hiến pháp năm 2014 quy định: Nhà nước có chính sách BVMT; quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; Nhà nước khuyến khích mọi hoạt động BVMT, phát triển, sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo; Tổ chức, cá nhân gây ô nhiêm môi trường, làm suy kiệt tài nguyên thiên nhiên và suy giảm đa dạng sinh học phải bị xử lý nghiêm và có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại.
Tại Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT, trong đó nêu rõ: “Đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính, tăng cường và đa dạng hóa nguồn lực cho ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Quán triệt và vận dụng có hiệu quả các nguyên tắc: người gây ô nhiễm phải trả chi phí để xử lý, khắc phục hậu quả, cải tạo và phục hồi môi trường; người được hưởng lợi từ tài nguyên, môi trường phải có nghĩa vụ đóng góp để đầu tư trở lại cho quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”.
Tại Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (ban hành kèm Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020) đã đưa ra giải pháp là “Tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách theo hướng điều chỉnh, bổ sung và ban hành mới nhằm đảm bảo khung pháp lý đầy đủ cho việc thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. Tập trung hoàn chỉnh hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường,…”; “Tăng cường áp dụng các công cụ tài chính (thuế, phí …) để tăng nguồn tài chính cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia”.
2. Thực hiện mục tiêu cải cách thuế BVMT, góp phần xây dựng hệ thống thuế đồng bộ
Tại Chiến lược cải cách hệ thống thuế (ban hành kèm theo Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ) đã đưa ra mục tiêu cải cách tổng quát là: “Xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; mức động viên hợp lý nhằm tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất trong nước và là một trong những công cụ quản lý kinh tế vĩ mô có hiệu quả, hiệu lực của Đảng và Nhà nước …”. Trong đó, nội dung tập trung cải cách của chính sách thuế BVMT là: “… tiếp tục nghiên cứu, bổ sung đối tượng thu, điều chỉnh mức điều tiết nhằm góp phần hạn chế sử dụng những hàng hóa gây tác động xấu đến môi trường sinh thái”. 
3. Khắc phục những vướng mắc của Luật thuế BVMT hiện hành 
a) Về đối tượng chịu thuế
- Túi ni lông thuộc đối tượng chịu thuế: 
Luật thuế BVMT chỉ quy định túi ni lông thuộc diện chịu thuế là loại túi, bao bì chung chung nên trong quá trình triển khai thực hiện có nhiều vướng mắc liên quan đến việc nhận diện hình dạng túi ni lông (túi, bao bì) thuộc đối tượng chịu thuế. Để giải quyết vấn đề này, tại Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012 của Chính phủ đã có quy định về túi ni lông thuộc diện chịu thuế (là loại túi, bao bì nhựa mỏng có hình dạng túi - có miệng túi, có đáy túi, có thành túi và có thể đựng sản phẩm trong đó). Tuy nhiên, để nâng cao tính pháp lý đối với quy định này thì cần sửa đổi, bổ sung quy định về túi ni lông thuộc diện chịu thuế tại Luật thuế BVMT. 
- Dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC): 
Theo Luật thuế BVMT hiện hành thì dung dịch HCFC thuộc đối tượng chịu thuế BVMT; dung dịch HCFC là nhóm chất gây suy giảm tầng ô dôn dùng làm môi chất lạnh. Theo đó tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu dung dịch HCFC thì phải kê khai, nộp thuế BVMT. 
Trên thực tế, dung dịch HCFC còn tồn tại dưới dạng chất hỗn hợp có chứa HCFC (như chất Polyol có trộn sẵn chất HCFC-141, được sử dụng để sản xuất tấm cách nhiệt; tỷ lệ HCFC có trong Polyol trộn sẵn HCFC-141b chiếm khoảng từ 13% đến 30%), nhưng đối chiếu quy định tại Luật thuế BVMT thì chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể về chất hỗn hợp chứa dung dịch HCFC có thuộc đối tượng chịu thuế hay không. Mặc dù, Bộ Tài chính đã có công văn số 12128/BTC-CST ngày 01/9/2015 hướng dẫn thu thuế BVMT đối với dung dịch HCFC dưới dạng chất hỗn hợp. Tuy nhiên, để đảm bảo cơ sở pháp lý chặt chẽ về thu thuế BVMT đối với dung dịch HCFC dưới dạng chất hỗn hợp, tránh vướng mắc trong thực hiện thì cần thiết sửa đổi, bổ sung quy định này tại Luật thuế BVMT.
- Xăng sinh học:
Tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 31/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng, phối trộn, phân phối xăng sinh học thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ giao: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu, ban hành cơ chế ưu đãi về thuế đối với nhiên liệu sinh học và ethanol nhằm giảm giá thành xăng E5, E10, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng E5, E10.
Theo pháp luật về thuế BVMT thì:
+ Luật thuế BVMT quy định chỉ thu đối với xăng gốc hóa thạch, không thu thuế đối với ethanol (E100). Đối với xăng sinh học (như xăng E5, E10 - chứa 5%, 10% ethanol tương ứng) thì chỉ tính thu thuế BVMT đối với số lượng xăng gốc hóa thạch. Như vậy, chính sách thuế BVMT hiện hành đã thể hiện định hướng khuyến khích sử dụng xăng sinh học.
+ Mức thuế tuyệt đối thuế BVMT là mức thuế được quy định bằng số tiền tính trên một đơn vị hàng hóa chịu thuế. 
Do đó, để khuyến khích hơn nữa việc sử dụng xăng sinh học theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì cần bổ sung xăng sinh học vào đối tượng chịu thuế BVMT và nghiên cứu, đề xuất mức thuế ưu đãi phù hợp nhằm tạo chênh lệch hơn nữa giữa giá xăng khoáng và xăng sinh học.
b) Về thời điểm tính thuế BVMT
Theo Luật thuế BVMT (khoản 4 Điều 9) thì thời điểm tính thuế BVMT đối với xăng dầu sản xuất hoặc nhập khẩu để bán là thời điểm đầu mối kinh doanh xăng dầu bán ra (do cơ quan thuế thu). Theo đó, các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện kê khai, nộp thuế BVMT vào ngân sách nhà nước đối với lượng xăng dầu xuất bán (trừ bán cho công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối khác) tại địa phương nơi kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng.  
Theo pháp luật về ngân sách nhà nước (từ thời điểm 31/12/2016 trở về trước) thì thuế BVMT là khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. 
Như vậy, quy định về thời điểm tính thuế BVMT đối với xăng dầu hiện hành đảm bảo nguyên tắc xăng dầu tiêu thụ tại địa phương nào thì kê khai, nộp thuế BVMT tại địa phương đó; đồng thời cũng phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước nêu trên.
Tuy nhiên, thực hiện Luật ngân sách nhà nước năm 2015 (áp dụng từ năm ngân sách 2017) “thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu là khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%”; đồng thời thực hiện quy định về thời điểm tính thuế BVMT đối với xăng dầu theo Luật thuế BVMT nêu trên thì sẽ khó khăn cho cơ quan thuế khi thu thuế sẽ phải tách riêng số thu đối với xăng dầu nhập khẩu để điều tiết về ngân sách trung ương và số thu thuế đối với xăng dầu sản xuất trong nước do các công ty kinh doanh xăng dầu bán ra để phân chia số thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; và cũng sẽ khó khăn trong khâu quản lý của doanh nghiệp vì phải thống kê riêng lượng xăng dầu nhập khẩu và lượng xăng dầu sản xuất trong nước bán ra (lượng xăng dầu bán ra phải nộp thuế BVMT và lượng xăng dầu bán cho công ty xăng dầu đầu mối khác mà chưa phải nộp thuế BVMT).
Ngoài ra, quy định tại khoản 4 Điều 9 Luật thuế BVMT cũng chưa rõ thời điểm tính thuế đối với trường hợp xăng dầu sản xuất hoặc nhập khẩu làm nguyên liệu để sản xuất, chế biến sản phẩm xăng dầu khác để bán; và có thể dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước do các đơn vị lợi dụng kê khai nhập khẩu xăng dầu để bán nhưng thực tế không bán ra mà chỉ dùng cho sản xuất hoặc dùng cho các mục đích khác (trong quá trình quản lý thu thuế BVMT đã cho thấy nếu so sánh tổng lượng xăng dầu nhập khẩu kê khai để bán với tổng lượng xăng dầu thực tế bán ra tại các địa phương có sự chênh lệch lớn).
Vì vậy, cần nghiên cứu sửa đổi quy định về thời điểm tính thuế đối với xăng dầu sản xuất, nhập khẩu để bán cho phù hợp.
c) Về khung thuế BVMT
- Đối với xăng dầu: mức thuế BVMT đối với xăng dầu đã bằng (đối với nhiên liệu bay) hoặc gần bằng mức trần trong khung thuế. Theo đó, trường hợp cần thiết phải điều chỉnh mức thuế BVMT đối với xăng, dầu để phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội của nhà nước trong từng thời kỳ là rất khó. Vì vậy, cần nghiên cứu để mở rộng khung thuế BVMT đối với xăng, dầu.
- Đối với túi ni lông: Luật thuế BVMT quy định Biểu khung mức thuế tuyệt đối đối với túi ni lông từ 30.000 đồng/kg - 50.000 đồng/kg, mức thuế hiện hành là 40.000 đồng/kg (tương đương khoảng 200% giá bán hiện hành nhưng 1kg túi ni lông có thể có từ 100 - 200 túi, nghĩa là thuế BVMT chỉ thu khoảng 200 - 400 đồng/túi). Nếu tăng mức thuế BVMT đối với túi ni lông lên mức trần 50.000 đồng/kg thì cũng chỉ tương đương từ 250 - 500 đồng/túi.
Theo kinh nghiệm quốc tế thì nhiều nước trên thế giới đang áp dụng mức thuế BVMT cao hoặc cấm sản xuất, bán, sử dụng túi ni lông. Cụ thể như: ở Anh: 15cent/túi, tương đương 4.500đ/túi; Ailen: 15cent/túi, tương đương 4.500đ/túi; Hồng Kông: 0,05USD/túi, tương đương 1.050đ/túi; Estonia đang dự kiến thu thuế đối với túi ni lông ở mức 2 kroons/túi, tương đương 3.000 đồng/túi. Một số nước khác còn cấm sản xuất, bán, sử dụng túi ni lông mỏng, ví dụ như Trung Quốc cấm sản xuất, bán, sử dụng túi ni lông có độ dày nhỏ hơn 0,025mm.
Như vậy, khung và mức thu thuế BVMT đối với túi ni lông của Việt Nam là thấp so với các nước trên thế giới, nên chưa có tác động nhiều tới hạn chế việc sản xuất, sử dụng túi ni lông. Do đó, cần nghiên cứu điều chỉnh khung thuế BVMT đối với túi ni lông để góp phần đảm bảo mục tiêu giảm dần việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong tiêu dùng và phù hợp với thông lệ quốc tế.
4. Phù hợp với bối cảnh hội nhập và xu hướng phát triển kinh tế gắn với BVMT của các nước
Nền kinh tế nước ta đã và đang hội nhập một cách sâu rộng và hiệu quả với nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, quá trình hội nhập quốc tế cũng gây ra nhiều áp lực với môi trường, trong đó phải kể đến sự gia tăng ô nhiễm môi trường từ bên ngoài, chất lượng môi trường suy thoái... Vì vậy, việc sử dụng hiệu quả công cụ kinh tế, trong đó có thuế BVMT là một trong những giải pháp khả thi.
Hơn nữa, trong những năm gần đây, xu hướng phát triển kinh tế bền vững ít gây ô nhiễm ngày càng được quan tâm và trở thành một trong những ưu tiên của nhiều nước.
Từ những phân tích nêu trên, Bộ Tài chính kiến nghị với Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội cần thiết đưa dự án Luật vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Từ những nội dung nêu trên, mục đích, quan điểm xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế BVMT cụ thể như sau:
- Thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện chính sách tài chính về BVMT; Phù hợp với bối cảnh hội nhập và xu hướng phát triển kinh tế gắn với BVMT của các nước.
- Thực hiện mục tiêu cải cách thuế BVMT; kịp thời sửa đổi, bổ sung những vướng mắc và hạn chế của Luật thuế BVMT hiện hành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và ổn định của hệ thống pháp luật. 
- Động viên hợp lý đóng góp của xã hội, tạo thêm nguồn thu để giải quyết vấn đề môi trường, đồng thời phải đảm bảo tính cạnh tranh của nền kinh tế, của các sản phẩm chủ yếu của Việt Nam. 
- Đảm bảo chính sách công khai, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, thuận lợi hơn cho người nộp thuế, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính. 
III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT THUẾ BVMT
1. Đối tượng
Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế BVMT áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế BVMT và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.
2. Phạm vi điều chỉnh
Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế BVMT quy định sửa đổi, bổ sung về đối tượng chịu thuế, thời điểm tính thuế, biểu khung thuế.
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHÍNH CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT THUẾ BVMT
1. Về đối tượng chịu thuế
a) Mục tiêu cần đạt được
- Tháo gỡ vưỡng mắc hiện hành của Luật thuế BVMT, phù hợp với thực tế áp dụng, đảm bảo cơ sở pháp lý để thu thuế BVMT đối với đối tượng chịu thuế;
- Bổ sung sản phẩm, hàng hóa mới vào đối tượng chịu thuế nhằm thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2020 đối với thuế BVMT; đồng thời hạn chế việc sử dụng hàng hóa gây ô nhiễm; khuyến khích sử dụng sản phẩm thay thế, thân thiện với môi trường.
b) Nội dung chính của chính sách
- Túi ni lông thuộc đối tượng chịu thuế:
Tại khoản 3 Điều 2 Luật thuế BVMT quy định về giải thích từ ngữ như sau: “3. Túi ni lông thuộc diện chịu thuế là loại túi, bao bì được làm từ màng nhựa đơn polyetylen, tên kỹ thuật là túi nhựa xốp”.
Để giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện liên quan đến việc nhận diện hình dạng túi ni lông (túi, bao bì) và xác định túi ni lông thuộc đối tượng chịu thuế, cần thiết sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Luật thuế BVMT về túi ni lông thuộc diện chịu thuế như sau: Túi ni lông thuộc diện chịu thuế là loại túi, bao bì được làm từ màng nhựa đơn polyetylen, tên kỹ thuật là túi nhựa xốp, có hình dạng túi (có miệng túi, có đáy túi, có thành túi và có thể đựng sản phẩm trong đó).
- Dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC).
Tại khoản 3 Điều 3 Luật thuế BVMT quy định về đối tượng chịu thuế như sau: “3. Dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC)”.
Để xác định rõ dung dịch HCFC (chất nhóm gây suy giảm tầng ô zôn) được sản xuất hoặc nhập khẩu dưới dạng chất hỗn hợp cũng thuộc đối tượng chịu thuế BVMT, cần thiết sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật thuế BVMT về đối tượng chịu thuế như sau: Dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC), bao gồm cả dung dịch HCFC có trong chất hỗn hợp chứa dung dịch HCFC.
- Xăng sinh học (E5, E10): 
Để tạo ra chênh lệch hơn nữa giữa giá xăng khoáng và xăng sinh học, qua đó khuyến khích việc sử dụng xăng sinh học thì cần thiết bổ sung xăng sinh học vào đối tượng chịu thuế và quy định mức thuế BVMT ưu đãi đối với xăng sinh học. 
2. Về thời điểm tính thuế BVMT
a) Mục tiêu cần đạt được
Phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi để triển khai Luật ngân sách nhà nước năm 2015 (có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017); thuận tiện cho đơn vị nhập khẩu xăng dầu để bán (dễ theo dõi, hạch toán trên sổ sách, chứng từ...) cũng như cho cơ quan hải quan, cơ quan thuế; đồng thời tránh thất thu ngân sách nhà nước.
b) Nội dung chính sách
Tại Điều 9 Luật thuế BVMT quy định về thời điểm tính thuế như sau: 
”1. Đối với hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tặng cho, thời điểm tính thuế là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa.
2. Đối với hàng hóa sản xuất đưa vào tiêu dùng nội bộ, thời điểm tính thuế là thời điểm đưa hàng hóa vào sử dụng.
3. Đối với hàng hóa nhập khẩu, thời điểm tính thuế là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.
4. Đối với xăng, dầu sản xuất hoặc nhập khẩu để bán, thời điểm tính thuế là thời điểm đầu mối kinh doanh xăng, dầu bán ra”.
Luật ngân sách nhà nước năm 2015 quy định khoản thu thuế BVMT từ hàng hóa nhập khẩu (gồm có xăng dầu nhập khẩu) là nguồn thu ngân sách trung ương hưởng 100%; thuế BVMT (trừ thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu) là khoản thu phân chia ngân sách trung ương, ngân sách địa phương
Để tháo gỡ những vướng mắc hiện hành, thuận lợi để triển khai thực hiện quy định của Luật ngân sách nhà nước thì cần thiết bỏ quy định về thời điểm tính thuế BVMT đối với xăng dầu tại khoản 4 Điều 9 Luật thuế BVMT (đối với xăng, dầu sản xuất hoặc nhập khẩu để bán, thời điểm tính thuế là thời điểm đầu mối kinh doanh xăng, dầu bán ra). Theo đó:
- Đối với xăng dầu nhập khẩu: đơn vị nhập khẩu xăng dầu (gồm có các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối) khai, nộp thuế BVMT ngay tại khâu nhập khẩu (số thu điều tiết ngân sách trung ương 100%).
- Đối với xăng dầu sản xuất trong nước: các Công ty sản xuất xăng dầu trong nước thực hiện khai, nộp thuế BVMT khi xuất bán các sản phẩm xăng dầu do Công ty trực tiếp sản xuất. Trên cơ sở tổng số thuế BVMT thu từ các Công ty sản xuất xăng dầu trong nước, sẽ thực hiện chia cho các địa phương trên cơ sở sản lượng xăng dầu thực tế tiêu thụ ở địa phương đó, sau đó phân bổ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương theo tỷ lệ từng thời kỳ ổn định ngân sách được Quốc hội phê duyệt.
Hiện tại, cả nước có 4 nhà máy sản xuất xăng dầu gồm: Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn tại tỉnh Quảng Ngãi, 1 Nhà máy của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại thành phố Vũng Tàu, 1 nhà máy của SaigonPetro tại thành phố Hồ Chí Minh, 1 Nhà máy của NamVietOil tại thành phố Cần Thơ và Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn tại tỉnh Thanh Hóa (dự kiến vận hành cuối năm 2017). Thực hiện thu thuế BVMT tại khâu sản xuất sẽ thuận lợi hơn trong công tác quản lý của cả doanh nghiệp và cơ quan thuế.
3. Về biểu khung thuế BVMT
a) Mục tiêu cần đạt được
Việc điều chỉnh biểu khung thuế BVMT là cơ sở đề điều chỉnh mức thuế cụ thể, qua đó sẽ góp phần nâng cao hơn nữa trách nhiệm và nhận thức của tổ chức, cá nhân đối với môi trường và khuyến khích sản xuất, tiêu dùng hàng hóa thân thiện với môi trường; đồng thời để phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong thời gian tới, nhất là trong điều kiện hội nhập ngày càng sâu rộng, phải thực hiện lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu đối với xăng dầu theo các cam kết quốc tế.
b) Nội dung chính sách
- Đối với xăng, dầu, mỡ nhờn: 
Cần thiết điều chỉnh: Mức thuế tối thiểu bằng mức thuế cụ thể đang áp dụng; Mức thuế tối đa bằng 2 lần mức thuế tối đa trong khung thuế hiện hành. Riêng dầu hỏa giữ như khung thuế hiện hành vì dầu hỏa là mặt hàng thiết yếu phục vụ cho đa số người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. 
Biểu 1. Biểu khung thuế BVMT đối với xăng dầu dự kiến
	STT
	Hàng hóa
	Đơn vị tính
	Khung mức thuế
(đồng/1 đơn vị hàng hóa)

	1
	Xăng, trừ etanol
	lít
	3.000-8.000

	2
	Nhiên liệu bay
	lít
	3.000-6.000

	3
	Dầu diezel
	lít
	1.500-4.000

	4
	Dầu hỏa
	lít
	300-2.000

	5
	Dầu mazut
	lít
	900-4.000

	6
	Dầu nhờn
	lít
	900-4.000

	7
	Mỡ nhờn
	kg
	900-4.000



- Đối với xăng sinh học (xăng E5, E10): 
Cần thiết quy định: Mức thuế tối đa, mức thuế tối thiểu của xăng E5 và E10 bằng 90% và 85% tương ứng mức thuế tối thiểu, mức thuế tối đa của xăng khoáng (tương tự như quy định về mức thuế tiêu thụ đặc biệt ưu đãi đối với xăng sinh học theo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành: xăng khoáng là 10%, xăng E5 là 9%, xăng E10 là 8,5%).
Biểu 2. Biểu khung thuế BVMT đối với xăng sinh học dự kiến
	STT
	Hàng hóa
	Đơn vị tính
	Khung mức thuế
(đồng/1 đơn vị hàng hóa)

	1
	Xăng E5
	lít
	2.700-7.200

	2
	Xăng E10
	lít
	2.500-6.800



- Đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế:
Cần thiết điều chỉnh: Mức thuế tối thiểu bằng mức thuế cụ thể đang áp dụng; Mức thuế tối đa bằng 2 lần mức thuế cụ thể đang áp dụng. Cụ thể: Khung mức thuế là 40.000-80.000 đồng/kg.
V. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT THUẾ BVMT
Từ những nội dung của dự án Luật nêu trên, để triển khai tốt Luật này cần phải:
1. Có sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng từ Trung ương xuống cơ sở, các cấp chính quyền; sự phối kết hợp chặt chẽ của các cơ quan, đoàn thể.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giải thích quy định của Luật nhằm nâng cao ý thức BVMT của người dân; tăng sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.
3. Cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn về BVMT để thẩm định, xác định mức độ gây ô nhiễm của các sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu, để có xác định được mức thuế BVMT cũng phù hợp, đảm bảo công bằng về nghĩa vụ thuế trong quá trình thực hiện.
4. Thực hiện đồng bộ các chính sách, biện pháp: Thuế, phí, lệ phí; hành chính, tuyên truyền giáo dục,... nhằm BVMT.
5. Bảo đảm kinh phí cho công tác BVMT: Theo pháp luật về ngân sách nhà nước hiện hành thì kinh phí sự nghiệp môi trường để thực hiện các nhiệm vụ BVMT do ngân sách nhà nước đảm bảo, cụ thể: nhiệm vụ BVMT do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở trung ương thực hiện do ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí; nhiệm vụ BVMT do các cơ quan, đơn vị ở địa phương thực hiện do ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí. Kinh phí sự nghiệp môi trường không thấp hơn 1% tổng chi cân đối của ngân sách nhà nước trong dự toán ngân sách hàng năm.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH LUẬT
1. Dự kiến nguồn lực
Dự kiến nguồn lực để thi hành Luật như sau:
- Từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương;
- Từ nguồn viện trợ quốc tế;
- Từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
2. Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Luật
Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Luật bao gồm các nội dung được xác định như sau:
- Ban hành văn bản quy định chi tiết và chỉ đạo, đôn đốc thi hành: Các cơ quan có thẩm quyền ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật hành phù hợp với quy định của pháp luật về thuế BVMT và quy định của pháp luật khác có liên quan.
- Tuyên truyền, phổ biến Luật: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thực hiện phổ biến, giáo dục Luật và các quy định liên quan; Bộ Tài chính xây dựng nội dung thông tin, tuyên truyền phổ biến những yêu cầu, nội dung và các quy định Luật kịp thời đến các cơ quan, tổ chức và người dân, giúp hiểu biết, nắm bắt pháp luật kịp thời để thực hiện.
- Bảo đảm nguồn lực thực hiện:
+ Bộ Tài chính có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể Cục Thuế và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai thực hiện Luật;
+ Được bố trí nguồn kinh phí để thực hiện các quy định trong Luật, ngoài nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, huy động nguồn lực từ cơ quan, đơn vị và địa phương, hỗ trợ của các tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế hoặc lồng ghép vào các chương trình, dự án khác để có nguồn kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện Luật. 
- Kiểm tra, thanh tra, giám sát tình hình thực hiện:
Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát tình hình thi hành Luật và các văn bản pháp quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật.
VII. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, QUỐC HỘI
Dự án Luật dự kiến trình Chính phủ vào tháng 6/2017, dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp tháng 8/2017, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp tháng 10/2017.
VIII. Ý KIẾN CÁC BỘ, ĐỊA PHƯƠNG VỀ ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT
...
IX. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP 
...
Trên đây là nội dung đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế BVMT. Bộ Tài chính kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Xin trình kèm: Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật thuế BVMT; Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng dự án Luật; Bản tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến  của các Bộ, địa phương; Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp; Đề cương dự thảo Luật và các tài liệu liên quan).

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, CST (P4).
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